
1/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 313/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020113206 Lê Trần Bảo An 15/09/1995 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

2 161325219 Nguyễn Thuỵ Hoài An 22/09/1991 K16PSU_KCD1 DTE-IS 102 AA

3 2021217336 Nguyễn Trường An 01/12/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

4 2021127757 Lê Thiên Ân 31/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

5 2020246090 Phan Thị Hồng Ân 28/05/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

6 2020214588 Đỗ Thị Mai Anh 01/09/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

7 2020613232 Hoàng Tuấn Anh 13/11/1991 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

8 171576571 Lê Nguyễn Trâm Anh 10/09/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

9 2021127064 Lê Tuấn Anh 20/06/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

10 2021113390 Ngô Tuấn Anh 11/11/1992 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

11 2021114704 Nguyễn Thế Anh 21/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

12 2020716879 Nguyễn Thị Thùy Anh 12/09/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

13 2021124410 Nguyễn Trung Anh 19/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

14 2021121911 Phan Sỹ Nhật Anh 11/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

15 161325224 Trần Thị Minh Anh 28/05/1992 K16PSU_KCD1 DTE-IS 102 AA

16 171136393 Bùi Đức Ánh 23/08/1993 K17CMU_TCD DTE-IS 102 I

17 2020213815 Võ Thị Ngọc Ánh 25/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

18 2021125062 Ngô Khắc Bắc 18/06/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

19 2021235878 Đoàn Quốc Bảo 07/01/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

20 2021127328 Lê Huy Bảo 05/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

21 2021124401 Nguyễn Đình Bảo 20/01/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

22 2020340835 Nguyễn Thanh Bảo 01/06/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

23 2021218062 Thái Phúc Bảo 02/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)
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NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                TT KHẢO THÍ & ĐBCL
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2/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 313/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021114249 Trần Nguyễn Hoài Bảo 08/11/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

2 2021123418 Văn Phú Bảo 07/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

3 2021211901 Nguyễn Đức Bình 12/06/1996 3+1 DTE-IS 102 AE

4 171576573 Nguyễn Thanh Bình 15/12/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

5 2021123968 Phan Trọng Bình 05/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

6 171576574 Đoàn Minh Châu 04/10/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 W

7 2020245785 Hoàng Thị Mỹ Châu 02/09/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

8 2010112962 Lê Đức Châu 18/08/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

9 171326748 Lê Đức Châu 15/01/1993 K17PSU_KCD1 DTE-IS 102 U

10 2020123871 Nguyễn Thị Thùy Châu 12/03/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

11 2021417683 Võ Kim Châu 10/06/1992 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

12 2020216914 Phạm Linh Chi 09/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

13 2021255788 Lê Hồ Bảo Chính 04/07/1994 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

14 1921413627 Trần Trung Chính 01/10/1995 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

15 2021610557 Nguyễn Hoàng Công 02/03/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

16 2021123445 Trần Văn Công 19/02/1994 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

17 2021613961 Bùi Mạnh Cường 21/04/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

18 2021418422 Đinh Ngọc Cường 14/01/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

19 2021123434 Huỳnh Bá Cường 25/02/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

20 2011116056 Nguyễn Hải Cường 17/09/1995 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

21 1921142608 Phạm Chí Cường 31/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

22 2021216483 Võ Quốc Cường 03/02/1995 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

23 2021113358 Phạm Ngọc Đại 20/03/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A
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NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                TT KHẢO THÍ & ĐBCL
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3/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 314/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021124458 Nguyễn Vũ Đăng 11/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

2 2021116881 Phan Bá Hải Đăng 27/02/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

3 2021124101 Nguyễn Văn Danh 13/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

4 2021124813 Đoàn Thành Đạt 27/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

5 2021416587 Lê Quốc Đạt 12/06/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

6 2021616708 Trần Đình Đạt 19/07/1995 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

7 2021350911 Trương Tiến Đạt 18/05/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

8 2020146725 Phạm Thị Thúy Diễm 14/09/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

9 171576576 Giáp Thị Thanh Diệu 10/06/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

10 2021124490 Đỗ Thanh Đô 05/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

11 2021127766 Trần Hoàng Đông 20/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

12 2021123885 Nguyễn Trần Huy Đức 09/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

13 2021214792 Trương Phước Đức 27/04/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

14 171576580 Đỗ Thị Kim Dung 05/02/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 AG

15 2020124348 Lê Thị Thùy Dung 18/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

16 2020244359 Nguyễn Lan Dung 21/01/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

17 2020254277 Phạm Thị Thùy Dung 21/04/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

18 2020113571 Trần Thị Ngọc Dung 17/09/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

19 2020213021 Trần Thị Thùy Dung 06/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

20 2021147139 Đặng Ngọc Thế Dũng 14/06/1992 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

21 2021124347 Đinh Việt Dũng 06/07/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

22 2021123938 Dương Công Dũng 13/07/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

23 2021113503 Nguyễn Văn Dũng 30/04/1993 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A
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4/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 314/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021116045 Nguyễn Văn Dũng 13/04/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

2 2021126514 Phan Văn Dũng 24/07/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

3 2021616376 Trần Tiến Dũng 23/02/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

4 2021123665 Nguyễn Tùng Dương 26/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

5 2021116690 Đỗ Nguyễn Duy 10/04/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

6 2021253494 Huỳnh Quang Duy 03/11/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

7 2011117349 Lê Ngọc Duy 25/10/1995 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

8 2021216249 Nguyễn Hữu Duy 04/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

9 2021235061 Phan Thanh Duy 16/07/1995 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

10 2021124521 Võ Ngọc Duy 23/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

11 2021215950 Võ Quốc Duy 12/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

12 2020355857 Lê Vũ Kỳ Duyên 06/03/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

13 2020216675 Nguyễn Hữu Mỹ Duyên 21/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

14 2020255578 Phạm Thị Gái 15/07/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

15 2020254491 Lê Thị Hoàng Giang 07/04/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

16 2020253818 Mai Thị Trà Giang 15/11/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

17 2020113174 Nguyễn Châu Giang 07/12/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

18 2021267983 Nguyễn Hữu Tùng Giang 17/10/1995 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

19 2020220539 Từ Thị Thùy Giang 19/05/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

20 2020266853 Võ Thị Hương Giang 10/09/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

21 2021347230 Cao Bảo Nguyên Hà 25/11/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

22 2020254711 Cao Đỗ Hà 16/06/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

23 2020243647 Nguyễn Cao Hồng Hà 31/03/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W
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5/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 413/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020524472 Nguyễn Thị Thúy Hà 17/03/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

2 2020147296 Trần Cao Khánh Hà 07/03/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

3 2020254327 Trần Thị Thu Hà 19/11/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

4 2020244502 Trần Thu Hà 18/02/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

5 2021247699 Hà Đức Hải 02/02/1995 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

6 2021213886 Trần Duy Hải 10/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

7 171325911 Trần Thị Thanh Hải 14/10/1993 3+1 DTE-IS 102 Y

8 2010112958 Vũ Đăng Hải 01/10/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

9 2021124017 Phạm Văn Hân 10/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

10 2020213379 Trần Gia Hân 15/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

11 161325320 Phạm Ngọc Phương Hạnh 23/01/1992 K16KCD8 DTE-IS 102 U

12 2020238465 Phạm Thị Mỹ Hạnh 22/11/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

13 2021124405 Phạm Viết Hào 18/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

14 2021125086 Nguyễn Lê Hảo 31/07/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

15 2021117775 Hồng Hải Hậu 18/02/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

16 171576585 Nguyễn Thị Hậu 01/07/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

17 2021143339 Võ Công Hậu 05/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

18 2021124352 Trần Ngọc Hay 10/09/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

19 2020213388 Hà Thị Thu Hiền 07/01/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

20 2020710573 Huỳnh Như Hiền 17/08/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

21 2021216374 Nguyễn Đình Hiền 15/06/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

22 2020244533 Nguyễn Thị Minh Hiền 29/04/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

23 2020254474 Đặng Thị Ngọc Hiệp 08/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 413/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021414234 Lê Hoài Nghĩa Hiệp 12/09/1995 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

2 2021126613 Trần Xuân Hiệp 02/10/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

3 2021117718 Đậu Văn Hiếu 22/08/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

4 2021416671 Lê Nhật Hiếu 13/06/1995 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

5 2021248257 Nguyễn Phan Trí Hiếu 18/12/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

6 2021616777 Trần Đức Hiếu 14/03/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

7 2021124325 Văn Quý Hiếu 14/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

8 2021350947 Vũ Trung Hiếu 18/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

9 2021124597 Mai Vũ Hòa 29/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

10 2021216536 Nguyễn Đại Hòa 11/05/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

11 171575520 Trần Thị Thanh Hoài 01/12/1993 K17QCD5 DTE-IS 102 U

12 2021125049 Hồ Minh Hoàng 10/12/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

13 2020235056 Hồ Trần Phượng Hoàng 18/08/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

14 2020234719 Huỳnh Thị Diệp Hoàng 11/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

15 2021127119 Khổng Minh Hoàng 20/10/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

16 2021148108 Nguyễn Đức Hoàng 29/10/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

17 2021126068 Nguyễn Hữu Hoàng 04/10/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

18 2021415136 Nguyễn Quốc Hoàng 18/10/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

19 2021123765 Thái Hữu Hoàng 08/06/1993 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

20 2021217867 Trần Huy Hoàng 28/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

21 2021124832 Trần Kim Hoàng 14/01/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

22 2021125661 Trương Quốc Hoàng 25/03/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

23 2020513259 Trần Thị Như Hồng 18/11/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S
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7/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 414/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021434819 Đỗ Xuân Hùng 20/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

2 2021123364 Lê Mạnh Hùng 07/09/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

3 2021118307 Nguyễn Mạnh Hùng 13/10/1995 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

4 2021244510 Huỳnh Tấn Hưng 25/02/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W NỢ HP

5 2021213587 Huỳnh Thanh Hưng 06/01/1994 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

6 2021348152 Nguyễn Minh Hưng 21/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

7 2021127102 Nguyễn Văn Phước Hưng 12/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

8 2020218245 Nguyễn Thị Hoài Hương 10/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

9 2020210989 Nguyễn Thị Thanh Hương 02/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

10 2020218376 Nguyễn Thị Thu Hương 10/04/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

11 2020234026 Phạm Thị Thu Hương 05/09/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

12 1921149510 Đào Xuân Huy 15/10/1995 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

13 2021115774 Hoàng Đức Huy 21/08/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

14 2021124807 Nguyễn Hồng Doãn Huy 06/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

15 2021415131 Nguyễn Lâm Vũ Huy 02/08/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

16 2021358415 Nguyễn Thanh Huy 15/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

17 2021257105 Nguyễn Tuấn Huy 20/04/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

18 2021415022 Phạm Xuân Huy 12/11/1995 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

19 2021244467 Thái Nguyễn Bá Huy 05/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

20 2021614361 Trà Quốc Huy 31/03/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

21 2021125664 Trần Thanh Huy 14/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

22 2021117485 Võ Trung Huy 13/08/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

23 2021125890 Võ Văn Huy 04/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G
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8/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 414/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền 10/12/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 W

2 2020217157 Nguyễn Thị Minh Huyền 05/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

3 2020213690 Phạm Nhật Huyền 08/11/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

4 2020244104 Phan Thị Diệu Huyền 08/03/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

5 2020254414 Võ Thị Thanh Huyền 25/06/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

6 2021124947 Nguyễn Viết Huỳnh 03/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

7 2020212767 Đào Duy Kha 23/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

8 2020112704 Nguyễn Thiên Gia Khang 19/01/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

9 2020114713 Châu Anh Khánh 22/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

10 2021123782 Lê Đình Nhật Khánh 26/07/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

11 2020113005 Lý Bảo Khánh 08/10/1991 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

12 2021213942 Nguyễn Ngọc Khánh 28/04/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

13 2021124349 Võ Hoàng Minh Khánh 16/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

14 2021123792 Võ Quang Khánh 23/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

15 2021217782 Bùi Tư Khoa 04/05/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

16 1921613350 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 18/10/1995 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

17 2021125054 Phạm Anh Khoa 16/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

18 2021123946 Phạm Văn Anh Khoa 25/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

19 1811114517 Trương Vĩnh Toàn Khoa 23/03/1994  K20 CMU-TCD DTE-IS 102 I

20 2021513830 Lê Nguyên Khôi 21/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

21 2021246365 Lê Vĩnh Khôi 03/10/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

22 2021124604 Nguyễn Trần Khương 28/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

23 2021416133 Lê Đình Kiệt 09/02/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O
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9/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 513/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020216698 Trương Thị Thanh Kiều 09/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

2 2021123947 Hoàng Quang Kim 02/02/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

3 2021126182 Bùi Văn Lai 18/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

4 2020254869 Nguyễn Thị Lài 10/12/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

5 2020357284 Phan Thị Hương Lam 10/03/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

6 2021128069 Lê Thanh Lâm 30/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

7 2021123742 Lê Xuân Lâm 30/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

8 2021124945 Ngô Xuân Lâm 06/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

9 2021614677 Nguyễn Đăng Lâm 11/05/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

10 171576593 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 09/09/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

11 2020127964 Nguyễn Thị Như Lệ 02/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

12 2020123980 Đào Thị Ngọc Liên 03/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

13 2020127744 Doãn Diệp Linh 19/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

14 2020217897 Hoàng Thị Mỹ Linh 04/03/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

15 2020355495 Nguyễn Đoàn Thảo Linh 12/09/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

16 171576595 Nguyễn Khánh Linh 01/06/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

17 2020256476 Nguyễn Lê Mỹ Linh 21/10/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

18 2020253995 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/06/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

19 2021227111 Nguyễn Trúc Linh 27/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

20 2021416004 Nguyễn Tuấn Linh 14/09/1993 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

21 2021266334 Phan Thị Mỹ Linh 07/06/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

22 2021126088 Nguyễn Hồng Lĩnh 16/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

23 2020634055 Trần Thanh Loan 03/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG
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10/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 513/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021128397 Mai Bảo Lộc 19/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

2 2011116160 Dương Đông Long 06/12/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

3 2021415115 Lại Thanh Long 17/08/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

4 2021114434 Nguyễn Đắc Long 27/04/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

5 2021124606 Nguyễn Duy Long 10/10/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

6 171578864 Nguyễn Hoàng Long 14/11/1992 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

7 2021125932 Nguyễn Thành Long 10/04/1994 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

8 2020413294 Nguyễn Xuân Long 07/12/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

9 2021358045 Phan Văn Hoàng Long 15/08/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

10 171326762 Trần Hoàng Long 18/03/1993 K17PSU_KCD1 DTE-IS 102 U

11 2021127188 Trần Thái Long 07/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

12 2021213312 Nguyễn Bá Luân 16/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

13 2021124603 Trương Tấn Luân 15/12/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

14 2021114884 Nguyễn Lực 19/04/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

15 2021613667 Nguyễn Quốc Lưu 12/02/1995 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

16 171576598 Hồ Thị Trúc Ly 24/10/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

17 171326764 Mai Thị Tường Ly 10/11/1993 K17PSU_KCD1 DTE-IS 102 U

18 2020245000 Nguyễn Phan Diễn Ly 28/08/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

19 1810215028 Nguyễn Thị Khánh Ly 16/04/1993 K18PSU-KCD DTE-IS 102 S

20 2020254880 Nguyễn Thị Hoàng Mai 02/03/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

21 171576600 Trần Ngọc Nam Mai 10/08/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

22 2021213660 Hoàng Triệu Mẫn 03/01/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

23 2021125671 Lê Quốc Mạnh 20/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K
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11/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 514/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021244618 Nguyễn Trung Mạnh 05/07/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

2 2021127334 Đỗ Phạm Hoàng Minh 11/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

3 2021124413 Hoài Nguyễn Anh Minh 23/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

4 2021113490 Hoàng Nguyễn Bình Minh 08/10/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

5 2021126655 Nguyễn Trần Thanh Minh 28/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

6 2020125883 Thái Thị Hồng Minh 13/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

7 2021338418 Trịnh Nhật Minh 18/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

8 171328788 Lê Thị Trà My 21/07/1993 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U Nợ HP

9 171576604 Nguyễn Thị Kim My 08/07/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 W

10 2020114873 Nguyễn Thị Xuân Mỹ 10/06/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

11 2020244076 Lê Na 22/10/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

12 2020253020 Lê Thị Thùy Na 27/10/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

13 2020216444 Phạm Thị Ly Na 25/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

14 2021513402 Nguyễn Đắc Nam 07/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

15 2021215699 Nguyễn Hữu Nam 06/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

16 2021123741 Nguyễn Nhật Nam 18/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

17 2021125013 Phan Đình Nam 29/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

18 2020124112 Trần Nguyễn Đà Nẵng 10/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

19 2020258137 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/04/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

20 2020244415 Hoàng Thị Dục Nghi 21/06/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

21 2021246709 Bùi Đình Nghĩa 25/06/1994 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

22 2020127769 Lê Kim Nghĩa 02/01/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

23 2021415126 Nguyễn Duy Nghĩa 22/02/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O
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12/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 514/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021124432 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

2 2021216283 Hồ Nguyễn Nghiêm 31/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

3 2020254457 Lê Ánh Ngọc 28/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

4 2020214096 Ngô Thị Minh Ngọc 16/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

5 1920216586 Nguyễn Thanh Ngọc 30/09/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

6 2020254105 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 04/05/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

7 171576609 Nguyễn Thị Quý Ngọc 13/08/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 W

8 2020254369 Phan Huyền Ngọc 08/07/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

9 2020243627 Đặng Ngọc Tâm Nguyên 19/11/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

10 2020415159 Hồ Ngọc Tâm Nguyên 04/01/1995 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

11 2010113119 Hồ Thị Hà Nguyên 10/12/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

12 2020216231 Lê Phan Linh Nguyên 22/10/1995 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

13 2021123345 Lương Văn Nguyên 15/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

14 2020437134 Nguyễn Hoàng Nguyên 10/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

15 2020254184 Phạm Nguyên Nguyên 14/12/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

16 2021123542 Trần Hoàng Phước Nguyên 25/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

17 2021126679 Trần Văn Nguyên 09/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

18 2021125083 Võ Đăng Nguyên 01/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

19 2020216627 Võ Thị Như Nguyện 19/08/1994 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

20 2020112702 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

21 171576612 Phạm Thị Thanh Nhàn 12/03/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

22 2020113165 Nguyễn Minh Nhân 14/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

23 2021213739 Nguyễn Phi Nhân 31/07/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE
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13/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 307/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021416393 Nguyễn Trọng Nhân 05/01/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

2 171576613 Phan Thành Nhân 08/06/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 W

3 2021340726 Trần Hữu Thiện Nhân 28/08/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

4 2021217285 Trần Quốc Khánh Nhân 24/08/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

5 2021213738 Trịnh Quang Nhân 10/03/1994 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

6 171136411 Võ Trọng Nhân 20/08/1993 K17CMU_TCD DTE-IS 102 C

7 161446191 Huỳnh Quang Nhật 16/01/1992 K16DCD5 DTE-IS 102 AG

8 2021126688 Nguyễn Minh Nhật 19/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

9 2021340532 Nguyễn Quang Nhật 24/10/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

10 2020217320 Đặng Trần Diệu Nhi 11/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

11 2020244949 Lê Thị Yến Nhi 25/07/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

12 171576618 Nguyễn Thị Tố Nhi 10/04/1992 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 W

13 2020255073 Phan Thị Ánh Nhi 29/10/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

14 171576616 Trần Quỳnh Nhi 18/12/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

15 171576619 Văn Lê Ngọc Nhi 18/09/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 W

16 2020217223 Văn Thị Nhi 01/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

17 171576620 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 04/02/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 W

18 2020214080 Ngô Hoàng Cẩm Nhung 17/08/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

19 2020266234 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung 03/09/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

20 2020256583 Phan Thị Kim Nhung 23/03/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

21 171576622 Trần Thị Hồng Nhung 04/04/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

22 2011114431 Lê Văn Nhựt 25/07/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

23 2021124100 Phạm Thành Nhựt 02/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I
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14/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 307/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020213454 Nguyễn Thị Hoàng Ny 10/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

2 2020514428 Ngô Nguyễn Hoàng Oanh 23/07/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

3 2020247977 Phan Thị Oanh 30/04/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

4 2021214176 Trần Thị Na Oanh 18/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

5 2021433707 Châu Hoàng Pháp 27/12/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

6 2021123407 Nguyễn Đức Pháp 17/10/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

7 2021618198 Nguyễn Văn Phát 30/04/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

8 2021416026 Bùi Hoàng Phi 29/02/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

9 161325564 Nguyễn Việt Hồng Phi 02/06/1992 K16PSU_KCD2 DTE-IS 102 U

10 2021127684 Lê Hiếu Phong 29/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

11 2021254360 Phan Đình Phú 27/05/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

12 2021217446 Dương Công Phúc 14/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

13 2020217471 Trần Ngọc Hồng Phúc 01/08/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

14 2021124605 Ngô Quang Cao Tấn Phước 30/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

15 171576627 Huỳnh Lương Thiên Phương 25/01/1992 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

16 2020256604 Lê Thị Trúc Phương 15/07/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

17 1821124721 Lý Ngọc Long Phương 10/02/1993 K19CMU-TPM DTE-IS 102 G

18 2020213684 Phạm Thị Hoài Phương 02/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

19 2021124408 Trần Duy Nhật Phương 07/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

20 2020217575 Nguyễn Thị Phượng 25/05/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

21 2021266797 Đinh Ngọc Hồng Quân 26/09/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

22 2021256714 Lê Hoàng Quân 20/08/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

23 1921216577 Hoàng Nhật Quang 30/03/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG
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15/23

Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 308/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 171576629 Huỳnh Văn Thành Quang 04/01/1991 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 W

2 2021355482 Nguyễn Đăng Quang 21/08/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

3 2021123671 Nguyễn Hữu Đăng Quang 03/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

4 2021114538 Nguyễn Ngọc Quang 21/10/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

5 2021127276 Trần Quang 15/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

6 2010113287 Trần Ngọc Quang 17/02/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

7 2021123507 Vương Nhật Quang 28/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

8 2020166298 Thái Hàn Quốc 17/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

9 2021123594 Đoàn Hoàng Ngọc Quý 05/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

10 2021127165 Trần Quang Bảo Quý 14/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

11 2021125064 Trần Trường Quý 27/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

12 2021123864 Lê Tiến Quyền 16/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

13 2010357759 Hồ Thị Như Quỳnh 27/08/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

14 2020258190 Nguyễn Mai Quỳnh 08/11/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

15 2020248181 Phạm Diễm Quỳnh 22/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

16 2020257618 Phạm Như Quỳnh 27/10/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

17 2020214357 Trương Kim Ngọc Quỳnh 21/07/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

18 2021126308 Lê Ngọc Rin 24/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

19 2021213581 Huỳnh Kim Sang 30/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

20 2021216282 Nguyễn Hoàng Sang 01/09/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

21 2021127456 Hồ Tịnh Sinh 13/01/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

22 2021618304 Lê Minh Sơn 11/04/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

23 2020413301 Mai Thanh Sơn 11/06/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 308/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021128347 Nguyễn Hồng Sơn 14/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

2 2020115750 Nguyễn Ngọc Sơn 07/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

3 2021144068 Nguyễn Phạm Hoàng Sơn 01/10/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

4 2021126011 Nguyễn Tùng Sơn 28/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

5 2020112967 Trần Bình Sơn 09/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

6 2021217399 Trần Ngọc Sơn 09/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

7 2011114829 Trần Vũ Thanh Sơn 04/11/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

8 2020236314 Trần Thị Hồng Sương 01/12/1995 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

9 2020123888 Trần Thị Thảo Sương 09/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

10 2021217474 Hoàng Văn Sỹ 17/03/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

11 2021125815 Lê Minh Sỹ 30/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

12 2021123909 Đặng Tấn Tài 01/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

13 2021414946 Nguyễn Hữu Tài 18/09/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

14 2021418394 Nguyễn Văn Tài 31/03/1990 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

15 2021617217 Nguyễn Văn Thành Tài 22/02/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

16 2021125633 Trần Anh Tài 17/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

17 2020217676 Đặng Thị Thanh Tâm 17/04/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

18 1920255521 Mai Thị Thiên Tâm 28/01/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

19 2020256243 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 01/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

20 2020216896 Nguyễn Thị Thanh Tâm 06/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

21 2020232932 Nguyễn Thị Thành Tâm 08/07/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

22 161325858 Nguyễn Trần Hoài Tâm 01/09/1991 K16PSU_KCD1 DTE-IS 102 AA

23 2020340676 Trương Thị Tâm 01/08/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 407/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021415121 Phan Duy Tân 12/01/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

2 2020112937 Nguyễn Anh Tây 04/04/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

3 2021124243 Phan Thanh Tây 02/12/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

4 2021433960 Trần Văn Thái 01/05/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

5 2021416728 Võ Văn Thái 28/08/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

6 2020112762 Phạm Hồng Thắm 29/12/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

7 2011348364 Đỗ Thân Minh Thắng 19/12/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

8 2021415976 Nguyễn Đức Thắng 13/06/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

9 2021125915 Trần Quốc Thắng 02/12/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

10 2021340944 Đinh Trí Thành 26/04/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

11 2021127743 Hoàng Bá Gia Thành 27/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

12 2021214418 Nguyễn Tiến Thành 05/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

13 2021348332 Nguyễn Văn Thành 29/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

14 2021124291 Trương Tấn Thành 17/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

15 2021417443 Trương Tấn Thành 03/08/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

16 2021358287 Hồ Ngọc Thạnh 23/07/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

17 2021143408 Nguyễn Đăng Thạnh 26/04/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

18 2020257122 Lê Thị Bích Thảo 25/09/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

19 171576640 Nguyễn Thái Thu Thảo 15/11/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

20 2021176379 Nguyễn Thanh Thảo 25/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

21 2020117081 Nguyễn Thị Hoàng Thảo 25/05/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

22 2020218371 Phan Phương Thảo 01/07/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

23 2020143508 Phí Lê Thu Thảo 17/07/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 407/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020253984 Trần Thị Thu Thảo 08/05/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

2 2020248487 Thân Thị Mộng Thi 01/10/1995 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

3 2021126378 Trương Bảo Thi 30/10/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

4 2021124273 Huỳnh Ngọc Thiện 25/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

5 2021124430 Lê Phước Nhật Thiện 08/12/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

6 2021113449 Phan Nguyễn Xuân Thiện 25/08/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

7 171576641 Nguyễn Thị Thiệp 26/11/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

8 2021114421 Hồ Phước Thịnh 08/12/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

9 2021126380 Huỳnh Phú Thịnh 26/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

10 2021126906 Nguyễn Hữu Thịnh 06/07/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

11 2021114724 Nguyễn Phước Thịnh 07/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

12 1911117159 Nguyễn Trương ThịnhThịnh 09/08/1994 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

13 2021127483 Trần Nhật Thịnh 24/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

14 1921148015 Nguyễn Ngô Hồng Thọ 04/02/1994 K20CMU-TMT DTE-IS 102 M

15 2020213855 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

16 2021123556 Phan Huy Thông 12/05/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

17 171576644 Bùi Thị Anh Thư 01/06/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

18 1920252427 Đặng Thị Minh Thư 07/01/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

19 2020217679 Lê Nguyễn Thiên Thư 05/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

20 2020254850 Phạm Anh Thư 16/09/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

21 1921126470 Phan Duy Thuận 24/12/1995 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

22 2021124288 Trần Văn Thức 23/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

23 2021113341 Mai Xuân Thương 30/09/1994 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

24 2021417561 Tạ Công Thương 05/03/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 408/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920214996 Trần Nguyễn Thanh Thúy 09/02/1995 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

2 2020240655 Trương Thị Cẩm Thúy 21/11/1995 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

3 2020253967 Nguyễn Quỳnh Lệ Thủy 19/05/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

4 2020215736 Trương Nhật Bảo Thy 28/03/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

5 2020713910 Đặng Thủy Tiên 13/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

6 2020214823 Lê Cẩm Tiên 27/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

7 2021413519 Đỗ Mạnh Tiến 14/04/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

8 2021124572 Lê Hữu Tiến 03/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

9 2020142978 Phạm Hửu Tiến 11/12/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

10 2021126143 Trần Đại Tiến 20/11/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

11 2020125639 Nguyễn Thị Minh Tiền 18/05/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

12 2020116292 Trương Ngọc Tín 14/02/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

13 2020226916 Huỳnh Hoàng Quí Tỉnh 01/10/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

14 2011340810 Ngô Minh Toàn 05/05/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

15 2021128156 Nguyễn Mỹ Toàn 19/01/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

16 2021128308 Nguyễn Tấn Toàn 24/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

17 2021145087 Trần Viết Toàn 10/12/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

18 2020213754 Nguyễn Thị Hương Trà 04/10/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

19 2020340597 Đỗ Hà Ngọc Trâm 11/08/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

20 171576650 Phan Lâm Bích Trâm 29/03/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

21 2020218372 Trần Thị Thùy Trâm 24/08/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

22 2020212927 Võ Thị Hoài Trâm 10/07/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

23 2020713970 Dương Bảo Trân 08/10/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

24 2020254656 Nguyễn Thuỵ Trân 12/12/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 408/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020527200 Hà Thị Trang 07/09/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

2 2020218454 Hồ Đàm Thanh Trang 03/03/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

3 171576651 Hồ Thị Diễm Trang 10/02/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

4 2020330507 Hồ Thị Huyền Trang 23/10/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

5 2020214917 Huỳnh Minh Trang 09/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

6 2020255098 Ngô Thị Xuân Trang 25/08/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

7 2020264028 Phan Thị Thùy Trang 01/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

8 2020217444 Trần Thị Thùy Trang 02/03/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

9 2010230604 Trương Thị Ngọc Trang 09/04/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

10 2020713456 Trương Thùy Trang 21/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

11 2020223998 Võ Thị Đoan Trang 28/10/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

12 171576652 Võ Thùy Trang 20/03/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 U

13 2010347049 Võ Thùy Trang 15/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

14 2021114885 Lê Minh Trí 29/02/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

15 1921119695 Nguyễn Cao Trí 17/07/1994 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

16 2021410899 Nguyễn Xuân Trí 22/06/1995 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

17 2020244346 Phạm Mỹ Trí 20/05/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

18 2021124634 Phạm Văn Trí 02/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

19 2021514784 Phạm Xuân Trí 12/10/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 W

20 2011117277 Phan Lê Minh Trí 20/08/1995 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

21 2021124433 Văn Phú Thành Trí 12/12/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

22 2021714990 Nguyễn Lê Nhật Trình 01/01/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

23 2020113196 Nguyễn Minh Trình 01/01/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

24 2020213921 Hồ Thị Nhật Trúc 15/12/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 507/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2020213948 Lê Hoàng Thanh Trúc 09/06/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

2 2021123731 Đỗ Thế Trung 03/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

3 2021613355 Đồng Thanh Trung 06/10/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

4 2021123461 Ngô Quang Trung 30/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

5 2021144345 Nguyễn Đắc Quốc Trung 03/04/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

6 2021125933 Trần Đình Trung 19/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

7 2021126387 Trần Quang Trung 25/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

8 2021143323 Trần Quang Trung 09/01/1995 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

9 2021340510 Trần Thanh Trung 23/07/1994 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

10 2021355517 Võ Đăng Trung 29/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

11 2021215624 Võ Tấn Trung 25/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

12 2021613603 Đỗ Văn Trường 25/12/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

13 2020255074 Phan Thị Hoàng Tú 01/01/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

14 2020112973 Trần Minh Tú 05/06/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

15 2021127739 Võ Ngọc Minh Tú 01/09/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

16 2021213420 Trần Quốc Tư 26/02/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

17 2021425147 Đỗ Mạnh Tuân 01/11/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

18 2021144387 Kim Trần Minh Tuân 12/03/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

19 2021615809 Nguyễn Văn Tuân 17/05/1996 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

20 2021125791 Lương Đỗ Nguyên AnhTuấn 02/06/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

21 2021124525 Nguyễn Anh Tuấn 09/05/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

22 2021116778 Nguyễn Ngọc Tuấn 13/06/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

23 171576658 Phạm Phú Tuấn 15/01/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

24 2021120533 Trịnh Văn Tuấn 07/08/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 507/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921616514 Võ Đức Anh Tuấn 18/12/1995 K20CSU-XDD DTE-IS 102 Q

2 2021143598 Trần Duy Tuệ 09/07/1996 K20CMU-TTT DTE-IS 102 M

3 2021114350 Dương Nguyễn Anh Tùng 29/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

4 2021123656 Dương Thanh Tùng 18/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

5 2021115969 Nguyễn Sơn Tùng 26/02/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

6 2020114707 Phan Văn Tùng 04/01/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

7 2021125632 Trần Xuân Tùng 15/01/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 E

8 2021173833 Phạm Xuân Tuyên 17/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

9 2020253880 Lê Nguyễn Thanh Tuyền 24/06/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

10 2020213633 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/07/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

11 2020418445 Hồ Ngọc Uyên Uyên 30/08/1996 K20CSU-KTR DTE-IS 102 O

12 1810216131 Nguyễn Hoàng Uyên 18/07/1994 K18PSU-KCD DTE-IS 102 U

13 2020214152 Nguyễn Lê Phương Uyên 07/07/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

14 1920216581 Nguyễn Thảo Uyên 20/02/1995 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

15 2020213583 Nguyễn Thị Tố Uyên 06/10/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

16 2020517793 Phạm Thái Thanh Uyên 14/04/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

17 2020218305 Trần Lê Thanh Vân 10/04/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

18 2021114513 Dương Quang Văn 28/10/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

19 171326789 Lê Thị Tường Vi 07/08/1993 K17PSU_QCD1 DTE-IS 102 Y

20 2020217984 Phạm Thị Tường Vi 17/02/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

21 2020113167 Nguyễn Đắc Viên 13/08/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

22 171576662 Võ Thế Viễn 02/01/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

23 2021127578 Lê Anh Việt 20/04/1995 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

24 2020215772 Lê Đức Việt 11/04/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE
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Số TC  : 1
Học kỳ : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2014-2015)
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (DTE-IS 102 A-AA-AC-AE-AG-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y)

MÔN: HƯỚNG NGHIỆP 1 * MÃ MÔN: DTE-IS102

Thời gian : 7h30 ngày 23/12/2014 - Phòng : 306 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2021117890 Nguyễn Hoàng Việt 02/10/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

2 2021213467 Nguyễn Văn Việt 17/07/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

3 1921619184 Trần Thanh Việt 28/05/1993 K19PSU-QTH DTE-IS 102 Q

4 2021127275 Trần Vinh 15/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

5 2020113114 Lữ Thanh Vĩnh 13/03/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 K

6 171576664 Sử Phương Vĩnh 25/01/1993 K17PSU_QCD2 DTE-IS 102 Y

7 161325874 Bùi Tô Vũ 23/02/1992 K16PSU_KCD1 DTE-IS 102 AE

8 2021123719 Hồ Anh Vũ 12/04/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 I

9 2021116021 Lê Ngọc Vũ 14/02/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 G

10 2021217516 Nguyễn Anh Vũ 07/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

11 2021123872 Nguyễn Đăng Vũ 23/07/1996 K20CMU-TPM DTE-IS 102 C

12 2011117267 Phan Phước Vững 30/04/1996 K20CMU-TCD DTE-IS 102 I

13 2021114451 Nguyễn Thịnh Vượng 12/03/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

14 2020213334 Hồ Lê Thúy Vy 25/02/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

15 2020348471 Nguyễn Võ Thùy Vy 01/12/1996 K20PSU-QNH DTE-IS 102 AA

16 2020214950 Phạm Khánh Vy 02/08/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AG

17 2020255957 Phạm Thị Thảo Vy 21/07/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 S

18 2020210627 Trần Thị Khánh Vy 08/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

19 2020217196 Trịnh Khánh Vy 12/09/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AC

20 2020254370 Trương Thị Tường Vy 02/08/1996 K20PSU-KKT DTE-IS 102 U

21 2020123147 Đinh Đình Xuân 22/11/1996 K20CMU-TMT DTE-IS 102 A

22 2020217912 Hà Thị Như Ý 09/11/1996 K20PSU-QTH DTE-IS 102 AE

23 171576667 Đặng Thị Hoàng Yến 08/01/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y

24 171576666 Phan Châu Hải Yến 25/01/1993 K17PSU_QCD3 DTE-IS 102 Y
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